
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khá (%) Giỏi (%)
Xuất 

sắc
(%)

1 Công nghệ Thực phẩm 03DHDB2 67 10 14.93 4 5.97 1 1.49 x

2 Công nghệ Thực phẩm 03DHTP1 112 42 37.50 25 22.32 5 4.46 x

3 Công nghệ Thực phẩm 04DHTP1 76 26 34.21 24 31.58 2 2.63 x

4 Công nghệ Thực phẩm 04DHTP2 80 33 41.25 16 20.00 2 2.50 x

5 Công nghệ Thực phẩm 04DHTP3 80 29 36.25 11 13.75 2 2.50 x

6 Công nghệ Thực phẩm 04DHTP4 79 27 34.18 17 21.52 6 7.59 x

7 Công nghệ Thực phẩm 04DHTP5 79 17 21.52 13 16.46 2 2.53 x

8 Công nghệ Sinh học và KTMT 03DHMT2 66 8 12.12 28 42.42 6 9.09 x

9 Công nghệ Hóa học 03DHHH4 77 20 25.97 13 16.88 2 2.60 x

10 Công nghệ Hóa học 04DHLHH1 30 11 36.67 11 36.67 1 3.33 x

11 Tài chính Kế toán 03DHKT3 71 19 26.76 16 22.54 3 4.23 x

12 Tài chính Kế toán 03DHKT5 79 16 20.25 18 22.78 4 5.06 x

13 Tài chính Kế toán 04DHKT1 72 20 27.78 13 18.06 2 2.78 x

14 Thủy sản 03DHTS1 74 26 35.14 10 13.51 2 2.70 x
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